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1 Đào Thị Khánh Vân Toán B10 B10 B6 B6 B11 B11
2 Đỗ Thị Thu Trang Toán C3 C3 C5 C5 A9 A9
3 Nguyễn Đức Lân Toán C14 C14 C12 C12 C12 C14
4 Nguyễn Thị Bích Liên Toán A7 A8 A8 A8 C13 A7 A7 C13 C13
5 Nguyễn Thị Bình Minh Toán C11 A10 A2 A10 C11 C11 A10
6 Nguyễn Thị Điệp Toán B7 B8
7 Nguyễn Thị Loan Toán A6 A11 C7 C7 A11 A11
8 Nguyễn Thị Thanh Toán B2 B2 A4 B2 B5 B14 B14 B14
9 Nguyễn Thị Thanh Vân Toán C2 C2 C1 C1 B3 B3 C1 B3
10 Nguyễn Thị Trăng Toán C9 C9 B9 B9 C10 C9 C10 C10 B9
11 Phạm Thị Lan Anh Toán A13 A12 A5 A5 A13 A13 A5
12 Trần Thúy Nga Toán A1 A1 B1 A1 B4 B4 A3 A3
13 Trần Huy Cường Toán B13 B13 B12 B12

Trần Thị Giang Toán C4 C4 C6 C4 C8 C8 C6
14 Bùi Thị Yến Văn C11 A10
15 Đặng Thị Thu Hương Văn C9 C9 C4 A12 A12 C9 A2 A12
16 Hà Quang Kiên Văn A13 A13 A13 B5 B5 A7 A7 B8 B8
17 Nguyễn Thị Quỳnh Nga Văn B13 B13 A9 A9 B13 A5
18 Nguyễn Thị Thành Văn A1 B11 B10 B10 B11 B11 B10 B10
19 Phạm Thị Huyền Văn B1 C2
20 Phan Hồng Hạnh Văn B4 B4 C10 C10 B9 B9
21 Phan Trần Thị Thùy Dương Văn C13 C13 B6 B6 B14 B14
22 Vũ Minh Nguyệt Văn B12 B12 B7 B7 C14 C14 C14 B12
23 Vũ Thị Thanh Hải Văn A11 C6 A3 A3 A11
24 Lê Thị Thanh Huyền Văn A6 A6 A8 A8 C12 C12 A4 A4
25 Nguyễn Thúy Liễu Văn
26 Đặng Thị Thu Hương TA C13 C13 C13 C3 A4 A4
27 Đoàn Thị Hoa Quỳnh TA C11 C11 A8 A8 A9 A9 C11 C11 C4 A9
28 Hà Thanh Hải TA A2 A1 A2
29 Nguyễn Thị Chúc Hà TA B12 B12 B8 B6 B11 B12 B6
30 Nguyễn Thị Thanh Thùy TA B3 B3 A6 A6 A12 A11 B3 A12 A12 A12 A11 A11
31 Nguyễn Thu Hằng TA B9 B9 B4 B4 A10 A10 A13 A10 B4 B9
32 Phạm Huy Chương TA
33 Phạm Thúy Trinh TA C6 C6 B7 B7
34 Quách Thị Kim Liên TA C9 C9 C10 C10 B5 C10 B10 B10 B5 B5
35 Vũ Thị Thu Tâm TA C12 C12 C8 C8 A7 A7 A5 A5 C12 C8
36 Đinh Thị Thùy Linh TA C5 C5 B13 B13 B14 C7 B14 B14
37 Kim Anh TA C14 C14
38 Chu Thị Mai Hương Lý A3 A3 C1 C1 C6 C6 A3 C6
39 Dương Thị Nguyệt Lý B3 B2 C4 C4 C3 C3 C3 C4
40 Ngô Quý Cẩn Lý C7 C7 C7
41 Nguyễn Thị Hường Lý A4 A4 C2 C2 A2 A4 C2 A2
42 Nguyễn Thị Thu Loan Lý B7 B7 C5 C5 C8
43 Phạm Thị Mai Lý A8 B6 A8 A8 B8 B8
44 Phạm Thị Ngọc Lan Lý A7 A7 A6 A6 A6 A7 B4 A1 A1
45 Vũ Minh Thìn Lý A5 B1 B1 B5 B1 A5 A5
46 Đỗ Trung Hậu Hóa B1 B5 B1 B1
47 Lương Thị Ánh Tuyết Hóa C8 C8 C7 C7
48 Nguyễn Thị Điệp Hóa A4 B8
49 Nguyễn Thị Đoan Trang Hóa C1 C1 C1
50 Phạm Ngọc Minh Hóa A2 C3 C3 A2 A2
51 Phạm Thị Thúy Lan Hóa A6 C5 C5
52 Trần Bảo Trung Hóa C2 C2
53 Vũ Thị Hương Hóa A1 A1
54 Vũ Thị Nga Hóa B2 B2 B6 B2 A3
55 Ngô Thị Đào Anh Sinh A6 A4 A4 A1 A1 B2 A6
56 Nguyễn Thị Ngát Sinh A5 A5 A8 B8 B7
57 Nguyễn Thị Thúy Hường Sinh A7 A2 A2 A3 A3
58 Đặng Thị Thùy Linh Sử A9 A9 A10 A10
59 Nguyễn Thị Hương Sử A13 A13
60 Phạm Thị Hương Xuân Sử
61 Trần Thị Thu Sử A12 A12 A11 A11
62 Trịnh Thị Hiển Địa A12
63 Nguyễn Thị Thanh Địa A9 A11
64 Trần Thu Hà Địa A13 A10
65 Nguyễn Thị Thúy Hảo GDCD A12
66 Nguyễn Thị Vân Anh GDCD A10 A11
67 Vũ Thị Hằng GDCD A13 A9
68 Hoàng Văn Quyến Tin 
69 Nguyễn Kim Minh Tin 
70 Nguyễn Thanh Hồng Tin 
71 Trình Thị Nga Tin 
72 Đoàn Nguyễn Ngọc Anh CN
73 Lê Thị Thu Trang CN
74 Hoàng Văn Trường TD B1 B1 B4 B4 B7 B7 B9 B9 B8 B8 B5 B5 B6 B6
75 Đỗ Đình Quỳnh TD A1 A1 A2 A2 A3 A3 A4 A4 A5 A5 A6 A6 A7 A7
76 Đỗ Thành Đạt TD C14 C14 C8 C8 C9 C9 C11 C11 C10 C10 C13 C13 C12 C12
77 Lê Minh Thành TD B3 B3 A9 A9 A8 A8 A12 A12 A11 A11 A10 A10 A13 A13
78 Nguyễn Văn Hải TD C2 C2 C3 C3 C4 C4 C5 C5 C6 C6 C1 C1 C7 C7
79 Mạc Thành Trung TD B2 B2 B10 B10 B13 B13 B14 B14 B12 B12 B11 B11
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